
CÔNG NHẬN KẾT QUẢ XÉT THĂNG HẠNG VÀ DANH SÁCH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN
KỲ THĂNG HẠNG VIÊN CHỨC TỪ HẠNG IV LÊN HẠNG III VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày          /01/2024 của UBND thành phố)

Biểu số 01

STT Mã số
hồ sơ Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Cơ quan, đơn vị
đang làm việc

Các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của hạng chức danh dự xét

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả thi từng môn

Kết quả xét
thăng hạng

Nam Nữ Kết quả đánh giá,
xếp loại năm 2022

Trình độ
chuyên
môn

Trình độ quản lý nghề
nghiệp Trình độ Tin học

Trình
độ
Ngoại
ngữ

Tiếng
dân tộc

Môn
nghiệp

vụ
chuyên
ngành
(Điểm

số)

Môn Tin
học (Số câu

trả lời
đúng/Tổng
số 30 câu

hỏi của môn
thi)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

I Từ Kỹ thuật viên bảo vệ thực vật hạng IV lên Bảo vệ viên bảo vệ thực vật hạng III: 02 người

1 XTH01 Nguyễn Thị Thu 01/5/1982
Trung tâm Dịch vụ

nông nghiệp
Hoàn thành tốt

nhiệm vụ
Đại học

Bảo vệ viên bảo vệ
thực vật hạng III

Chuẩn kỹ năng sử
dụng CNTT cơ bản

Tiếng
Anh B

Có
Chứng

chỉ tiếng
Mông

Đạt Trúng tuyển

2 XTH02 Nguyễn Thị Long 08/5/1979
Trung tâm Dịch vụ

nông nghiệp
Hoàn thành tốt

nhiệm vụ
Đại học

Bảo vệ viên bảo vệ
thực vật hạng III

Chuẩn kỹ năng sử
dụng CNTT cơ bản

Tiếng
Anh B

Đạt Trúng tuyển

II Từ Kỹ thuật viên chẩn đoán bệnh động vật hạng IV lên Chẩn đoán viên bệnh động vật hạng III: 02 người

3 XTH03 Nguyễn Đình Hùng 03/8/1977
Trung tâm Dịch vụ

nông nghiệp
Hoàn thành tốt

nhiệm vụ
Đại học

Chẩn đoán viên bệnh
động vật hạng III

Chuẩn kỹ năng sử
dụng CNTT cơ bản

Có
Chứng

chỉ tiếng
Mông

Đạt Trúng tuyển

4 XTH04 Trần Khánh Vân 29/6/1972
Trung tâm Dịch vụ

nông nghiệp
Hoàn thành tốt

nhiệm vụ
Đại học

Chẩn đoán viên bệnh
động vật hạng III

Chuẩn kỹ năng sử
dụng CNTT cơ bản

Tiếng
Anh B

Có
Chứng

chỉ tiếng
Mông

Đạt Trúng tuyển

III Từ Kỹ thuật viên khuyến nông hạng IV lên Khuyến nông viên hạng III: 03 người
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5 XTH05 Nguyễn Thị Vân 22/01/1986
Trung tâm Dịch vụ

nông nghiệp
Hoàn thành tốt

nhiệm vụ
Đại học

BD Viên chức chuyên
ngành Khuyến nông

Chuẩn kỹ năng sử
dụng CNTT cơ bản

Tiếng
Anh B

Có
Chứng

chỉ tiếng
Mông

Đạt Trúng tuyển

6 XTH06 Nguyễn Thị Hồng Vân 15/10/1986
Trung tâm Dịch vụ

nông nghiệp
Hoàn thành tốt

nhiệm vụ
Đại học

BD Viên chức chuyên
ngành Khuyến nông

Chuẩn kỹ năng sử
dụng CNTT cơ bản

Tiếng
Anh B

Có
Chứng

chỉ tiếng
Mông

Đạt Trúng tuyển

7 XTH07 Nguyễn Huyết Phong 21/9/1984
Trung tâm Dịch vụ

nông nghiệp
Hoàn thành tốt

nhiệm vụ
Đại học

BD Viên chức chuyên
ngành Khuyến nông

Chuẩn kỹ năng sử
dụng CNTT cơ bản

Tiếng
Anh A2

Có
Chứng

chỉ tiếng
Mông

Đạt Trúng tuyển

IV Từ Kỹ thuật viên hạng IV lên Kỹ sư hạng III: 01 người

8 XTH08 Nguyễn Văn Tiến 14/01/1978 BQLDA
Hoàn thành tốt

nhiệm vụ
Đại học;
Thạc sĩ

Kỹ sư hạng III
Chuẩn kỹ năng sử

dụng CNTT cơ bản
Tiếng

Anh B1

Có
Chứng

chỉ tiếng
Mông

Đạt Trúng tuyển

VI Từ Phát thanh viên hạng IV lên Phát thanh viên hạng III: 01 người Đạt Trúng tuyển

9 XTH09;
THVC40 Nguyễn Thị Thu 03-01-1986

Trung tâm
VHTT&TT

Hoàn thành tốt
nhiệm vụ

Đại học
Phóng viên hạng III;

Biên tập viên hạng III
Chuẩn kỹ năng sử

dụng CNTT cơ bản
Tiếng

Anh A2
Tiếng
Mông

Đạt 75,5 17 Trúng tuyển

STT Mã số
hồ sơ Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Cơ quan, đơn vị
đang làm việc

Các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của hạng chức danh dự xét

Kết quả
thẩm

định hồ
sơ

Kết quả thi từng môn

Kết quả xét
thăng hạng

Nam Nữ Kết quả đánh giá,
xếp loại năm 2022

Trình độ
chuyên
môn

Trình độ quản lý nghề
nghiệp Trình độ Tin học

Trình
độ
Ngoại
ngữ

Tiếng
dân tộc

Môn
nghiệp

vụ
chuyên
ngành
(Điểm

số)

Môn Tin
học (Số câu

trả lời
đúng/Tổng
số 30 câu

hỏi của môn
thi)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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